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Tóm tắt 

Hiện nay có rất nhiều giải pháp cải tiến nhằm 

giảm thiểu tác động của khí thải tàu biển đến môi 

trường, tăng cường hiệu quả năng lượng hệ động 

lực tàu biển. Một trong những giải pháp đang 

được ứng dụng rộng rãi là lắp đặt thêm chân vịt 

phụ cho tàu thủy đã được áp dụng ở nhiều nơi, 

nhiều công ty trên thế giới, trong đó tại Việt Nam, 

VOSCO đã tiến hành lắp đặt cho đội tàu dựa trên 

các khuyến cáo về tiết kiệm nhiên liệu cũng như 

đảm bảo kỹ thuật của các hãng chế tạo chân vịt 

đưa ra. Tuy nhiên trong thực tế khai thác tàu có 

rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, do đó bài báo này sẽ 

đánh giá chi tiết về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của 

giải pháp này sau một thời gian áp dụng trên 2 

tàu vận tải Container của VOSCO.  

Từ khóa: Chân vịt phụ, giảm tiêu thụ nhiên liệu, 

hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, tăng tốc độ tàu. 

Abstract 

Currently, the solution to install auxiliary 

propellers for ships has been applied in many 

places, many companies around the world, in 

which in Vietnam, VOSCO has installed for fleets 

based on recommendations on savings, fuel as 

well as technical assurance of the propeller 

manufacturer made. However, in practice, there 

are many influencing factors, so this article will 

evaluate in detail the economic and technical 

efficiency of this solution after a period of 

application on 2 Container transport ships by 

VOSCO.  

Keywords: Propeller boss cap fins, reducing fuel 

consumption, economic - technical efficiency, 

increasing ship speed. 

 

 

1. Đặt vấn đề  

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã quyết định 

ngày 01/01/2020 là thời điểm có hiệu lực thi hành 

quy định về giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,50% có 

trong nhiên liệu hàng hải theo Phụ lục VI Công ước 

quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra 

(MARPOL) [1]. Với tàu Container thì chi phí nhiên 

liệu chiếm tỷ lệ rất cao trong chi phí khai thác của 

tàu do thời gian chạy nhiều, nên tổng chi phí cho 

nhiên liệu của tàu càng tăng lên.  

Do đó, hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt 

Nam đã có nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm nhiên liệu 

cho tàu, nhưng giải pháp lắp thêm chân vịt phụ 

(PBCF) là một trong những giải pháp khả quan được 

các đội tàu trên thế giới và Việt Nam ứng dụng, được 

hãng sản xuất chân vịt Nakashima khuyến cáo lắp 

đặt. Thiết bị PBCF được phát triển vào năm 1987 bởi 

Mitsui O.S.K. Lines, West Japan Fluid Engineering 

Laboratory và hãng Nakashima, cơ chế và tác dụng 

cơ bản của nó đã được khoa học thế giới nghiên cứu 

qua nhiều loạt thử nghiệm bằng mô hình, mô phỏng 

CFD và đo đạc trên tàu. Bài báo “A research and 

development of PBCF 2nd report: study on propeller 

slipstream and actual ship” của các tác giả Ouchi, 

Tamashima, Kawasaki trên tạp chí The Society of 

Naval Architects of Japan Vol. 165 ISSN: 0514-8499 

là một ví dụ [7]. Bài báo “Tính toán đặc trưng thủy 

động của chân vịt có gắn thiết bị PBCF bằng phương 

pháp CFD” của tác giả Nguyễn Mạnh Chiến, Trần 

Ngọc Tú - Trường Đai học Hàng hải Việt Nam đã 

đưa ra các kết luận khả quan dựa trên nghiên cứu lý 

thuyết. Còn bài báo này nhóm tác giả đã thực hiện 

nghiên cứu thực nghiệm đối với đối tượng cụ thể là 

hai tàu Container của công ty VOSCO để đưa ra 

những kết quả thực tiễn, từ đó đánh giá hiệu quả kinh 

tế, kỹ thuật để có thể lắp đặt thêm ở các đội tàu khác. 
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Hình 1. Bản vẽ thiết kế PBCF tàu F. FR [2] 

2. Phương pháp thực nghiệm 

Tác giả đã tham gia quá trình giám sát, lắp đặt 

cùng kỹ sư và giám sát kỹ thuật VOSCO khi đưa tàu 

lên đà NOSCO trong thời gian 1 ngày đối với mỗi 

tàu: Fortune Freighter (F.FR) lắp ngày 03/10/2019 

(6773GT, 566TEU, ME 5979KW, đóng năm 1997 tại 

Nhật Bản) và Fortune Navigator (F.NA) lắp ngày 

28/8/2019 (6543GT, 560TEU, ME 7040KW, đóng 

năm 1998 tại Nhật Bản). PBCF tàu F.NA có 4 cánh, 

đường kính 1.046mm; của tàu F.FR có 4 cánh, đường 

kính 1.259,6mm. Bản vẽ thiết kế tại nhà máy 

Nakashima - Đình Vũ [2, 3, 6]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh lắp đặt vào tàu Fortune Freighter 

tại đà NOSCO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết quả và thảo luận 

Sau khi lắp đặt xong thì cả 2 tàu đều có các 

chuyến chạy kiểm tra, đo tịnh nhiên liệu, đo chi tiết 

các thông số quan trọng của máy chính, hệ động lực 

và của tàu có để so sánh với các thông số trước khi 

lắp, từ đó xem xét, đánh giá cụ thể về hiệu quả kỹ 

thuật, kinh tế. Các thông số được ghi trong điều kiện 

hành hải gần giống nhau, tương đương về địa lý, 

điều kiện sóng, gió, tư thế của tàu; tình trạng vỏ tàu, 

chân vịt tương đương nhau theo thời gian kiểm định 

tàu để vận tải số container có tải trọng gần bằng nhau 

cho một chuyến khép kín Hải Phòng - TP.HCM - Hải 

Phòng. Dưới đây là các bảng thông số đo của 2 tàu: 

Hình 6. Hình ảnh tổng thể PBCF 

Hình 4. Lắp PBCF 

Hình 5. Xác định độ dịch TOP 195 mm 

Hình 2. Bản vẽ thiết kế PBCF tàu F. NA [3] 

Hình 3. Bộ phụ kiện 
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Đối với tàu Fortune Navigator, so sánh tại vòng 

quay khai thác trung bình là 173 vòng/phút, thì 

lượng tiêu thụ FO trung bình của một ngày là 13,26 

tấn/ngày (FO ME perday) so với trước là 13,51 

tấn/ngày, như vậy đã giảm khoảng 1,9%; tổng lượng 

tiêu thụ FO trung bình cho một chuyến khép kín từ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng bao gồm 

cả chạy biển và manơ điều động tàu ra vào luồng là 

giảm khoảng 8,2% (trước là 85,07 tấn và sau là 

78,13 tấn ); tốc độ tàu trung bình là 11,78 knots so 

với trước khi lắp PBCF là 11,01 knots (tăng khoảng 

7%). 

Bảng 1. Đánh giá hiệu quả sau khi lắp PBCF của tàu Fortune Navigator [5] 

1. Cùng thời gian năm 2018 trước khi lắp PBCF: 

Voyage 

No 
Vessel From Date To Date RPM 

Sailing 

Day 

FO ME 

perday 

FO 

Total 
Speed Slip 

FN1826 FN 1-Sep-18 8-Sep-18 173,42 5,51 13,46 84,57 11,1 20,9 

FN1827 FN 9-Sep-18 17-Sep-18 172,84 5,69 13,46 86,95 10,8 23,1 

FN1828 FN 18-Sep-18 25-Sep-18 173,17 5,56 13,44 84,17 11 21,5 

FN1829 FN 26-Sep-18 3-Oct-18 173,7 5,63 13,48 85,53 10,9 22,7 

FN1831 FN 11-Oct-18 18-Oct-18 173,56 5,4 13,69 84,48 11,3 19,3 

FN1832 FN 19-Oct-18 27-Oct-18 173,89 5,36 13,59 82,21 11,4 18,9 

FN1833 FN 28-Oct-18 4-Nov-18 173,57 5,78 13,46 87,57 10,6 24,6 

Average 2018 173,45 5,56 13,51 85,07 11,01 21,57 

2. Sau khi lắp PBCF:  

FN1929 FN 4-Sep-19 10-Sep-19 173,03 5,33 13,25 80,49 11,5 17,9 

FN1930 FN 12-Sep-19 19-Sep-19 173,44 5,01 13,33 76,61 12,2 12,9 

FN1931 FN 20-Sep-19 27-Sep-19 172,66 5,33 13,19 78,84 11,5 17,8 

FN1932 FN 28-Sep-19 5-Oct-19 173,28 4,9 13,27 73,17 12,5 10,8 

FN1933 FN 6-Oct-19 13-Oct-19 172,89 5,3 13,22 78,62 11,6 17,3 

FN1935 FN 21-Oct-19 28-Oct-19 173,27 5,4 13,29 81,04 11,4 19,1 

Average 2019 173,10 5,21 13,26 78,13 11,78 15,97 

Hiệu quả  -6,3% -1,9% -8,2% +7,0%  

Hình 7. Biểu đồ so sánh 5 thông số quan trọng trước và sau khi lắp PBCF của tàu Fortune Navigator 

 

Average 2018 Average 2019 
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Đối với tàu Fortune Freighter, so sánh tại vòng 

quay khai thác là 137 vòng/phút, thì lượng FO tiêu 

thụ trung bình của một ngày là 13,13 tấn/ngày (FO 

ME perday) so với trước là 13,51 tấn/ngày, như vậy 

đã giảm khoảng 2,8%; tổng lượng tiêu thụ FO trung 

bình cho một chuyến khép kín từ Hải Phòng - TP. Hồ 

Chí Minh - Hải Phòng bao gồm cả chạy biển và 

manơ điều động tàu ra vào cảng là giảm khoảng 

9,56% (trước là 87,23 và sau là 78,89); tốc độ tàu 

trung bình là 11,77 knots so với trước khi lắp PBCF 

là 10,85 knots (tăng khoảng 8,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra các thông số khai thác khác của máy 

chính tàu Fortune Freighter, Fortune Navigator được 

ghi lại cùng thời điểm như trên và so sánh với các 

thông số khai thác trước đây được ghi trong sổ nhật 

ký cũng như các báo cáo hàng ngày, báo cáo chuyến 

đi để xem xét, đánh giá. Ví dụ như hai bản báo cáo 

chi tiết thông số máy chính được trình bày trong 

Bảng 3 và Bảng 4. Nhóm tác giả đã kiểm tra rất kỹ 

và chưa nhận thấy những thông số bất thường ảnh 

hưởng đến sự hoạt động bình thường của máy chính. 

Bảng 2. Đánh giá hiệu quả sau khi lắp PBCF của tàu Fortune Freighter [4] 

1. Cùng thời gian năm 2018 trước khi lắp PBCF: 

Voyage 

No 
Vessel From Date To Date RPM 

Sailing 

Day 

FO ME 

perday 

FO 

Total 
Speed Slip 

FF1834 FF 7-Oct-18 14-Oct-18 137,05 5,65 13,44 87,38 10,8 22,6 

FF1835 FF 15-Oct-18 22-Oct-18 137,68 5,46 13,57 83,81 11,2 20,2 

FF1836 FF 23-Oct-18 1-Nov-18 138,07 6,1 13,66 93,77 10 28,7 

FF1837 FF 3-Nov-18 10-Nov-18 136,97 5,38 13,37 83,95 11,4 18,5 

Average 2018 137,44 5,65 13,51 87,23 10,85 22,50 

2. Sau khi lắp PBCF: 

FF1934 FF 9-Oct-19 16-Oct-19 137,1 4,98 13,12 76,96 12,3 12,1 

FF1935 FF 17-Oct-19 24-Oct-19 137,16 5,23 13,13 78,76 11,7 16,3 

FF1936 FF 25-Oct-19 2-Nov-19 136,85 5,42 13,15 80,95 11,3 19,1 

Average 2019 137,04 5,21 13,13 78,89 11,77 15,83 

Hiệu quả:  -7,7% -2,8% -9,56% 8,4%  

Hình 8. Biểu đồ so sánh 5 thông số quan trọng trước và sau khi lắp PBCF của tàu Fortune Freighter 

Average 2018 Average 2019 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

58 SỐ 65 (01-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 

 

THÔNG SỐ MÁY CHÍNH TÀU F.NA 
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Engine room 45 

Sea water 30 

Jacket cooling Inlet 73 

Outlet (min) 83 

Outlet (max) 83 

Piston cooling Inlet 45 

Outlet (min) 54 
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Nozzle cooling Inlet 73 

Outlet  82 

LO cooler Inlet 56 

Outlet  43 

FO pump inlet 130 

LO engine inlet 43 
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Jacket cooling 1,2 

Piston cooling 2,0 

Bearing Oil 2,0 

Crosshead 2,0 

Fuel Oil 7,0 

Scav. Air 1,36 

4. Kết luận 

Theo bảng đánh giá ta thấy rõ hiệu quả sau khi 

lắp chân vịt phụ, cụ thể tốc độ tàu tăng lên từ 7-8% 

mà vẫn đảm bảo tất cả các thông số khai thác của tàu 

cũng như của hệ động lực và máy chính, còn tiêu thụ 

FO máy chính theo ngày giảm từ 2-3%, tổng tiêu thụ 

FO cho chuyến khép kín Hải Phòng - TP. Hồ Chí 

Minh - Hải Phòng giảm từ 8-9% (Theo giới thiệu của 

nhà chế tạo là từ 3-5%). 

Trong năm 2018 các tàu Fortune Freighter và 

Fortune Navigator tiêu thụ hết khoảng 7.000 MT dầu FO 

cho máy chính, lấy mức giảm 8% và giá nhiên liệu 500 

USD/MT thì lượng tiền tiết kiệm được trong 1 năm là 

7.000*8%*500 = 280.000 (USD). Tổng chi phí cho việc 

mua chân vịt phụ từ hãng MOL cùng với chi phí lên đà 

NOSCO lắp đặt cho cả 2 tàu là: 102.000 (USD). Tiết 

kiệm khoảng 3.000/lần*2 tàu = 6.000 (USD) chi phí mời 

chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam. Như vậy sau năm 

đầu tiên trừ chi phí đã tiết kiệm được: 178.000 (USD), 

tương đương khoảng 4 tỷ (VND).  

Như vậy khi lắp PBCF cho 2 tàu Fortune 

Navigator và Fortune Freighter, đã mang lại hiệu quả 

kinh tế, kỹ thuật thiết thực cho việc kinh doanh vận 

tải của công ty VOSCO. Vì vậy trong giai đoạn tiếp 

theo của năm 2021, dựa trên các nghiên cứu này, 

nhóm tác giả khuyến cáo công ty VOSCO có thể tiến  

hành lắp đặt thêm vào 6 tàu hàng rời và năm 2022 sẽ 

tiến hành lắp toàn bộ cho đội tàu của công ty.  

Như vậy, dựa trên các nghiên cứu lý thuyết khác 

và bằng nghiên cứu thực nghiệm này nhóm tác giả 

có thể khuyến cáo các công ty vận tải biển của Việt 

Nam cũng có thể lắp đặt PBCF sớm cho đội tàu hiện 

tại nhằm tiết kiệm chi phí khai thác mà vẫn đảm bảo 

duy trì các yếu tố kỹ thuật. 
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Piston cooling 2,1 
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Bảng 3. Báo cáo thông số Máy chính tàu Fortune 

Navigator chuyến No.12 ngày 8/9/2019 [5] 

Bảng 4. Báo cáo thông số Máy chính tàu Fortune 

Freighter chuyến No.05 ngày 11/10/2019 [4] 
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